CHƯƠNG 6 
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Câu 1)  Nêu cơ sở hình thành và chủ trương xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản  2,5đ
Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị.


Cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản. 


Một là, dựa vào lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ và chuyên chính vô sản. C. Mác chỉ ra rằng: giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ đến xã hội kia. Thích ứng với nó là thời kỳ quá độ chính trị, nhà nước của thời kỳ ấy là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Lênin cũng nhấn mạnh muốn chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội thì phải chịu đựng lâu dài nỗi đau đớn của thời kỳ sinh đẻ, phải có một thời kỳ chuyên chính vô sản lâu dài.  0,25đ

Hai là, dựa vào đường lối chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới: nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng (cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng về khoa học – kỹ thuật, cách mạng về tư tưởng và văn hóa). Kể từ Đại hội III hệ thống chính trị nước ta được tổ chức và hoạt động theo các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của chuyên chính vô sản và do vậy tên gọi chính thức được xác định là hệ thống chuyên chính vô sản.    0,25đ

Ba là, dựa trên cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành từ năm 1930 và bắt rễ vững chắc trong lòng dân tộc và xã hội. Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị đó là sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng.  0,25đ 

Bốn là, dựa trên cơ sở kinh tế của hệ thống chuyên chính vô sản là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp. Đó là mô hình kinh tế hướng tới mục tiêu xóa bỏ nhanh chóng và hoàn toàn chế độ tư hữu đối với tư liệu sản xuất.  0,25đ

Năm là, dựa trên cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.  0,25đ

Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị.


 Một là, xác định quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức.  0,25đ

 Hai là, xác định Nhà nước trong thời kỳ quá độ là “Nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa”, là một tổ chức thực hiện quyền làm chủ tập thể của tập thể của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.  0,25đ

Ba là, xác định Đảng là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản  0,25đ

Bốn là, xác định nhiệm vụ chung của Mặt trận và các đoàn thể là bảo đảm cho quần chúng tham gia và kiểm tra công việc của nhà nước.  0,25đ

Năm là, xác định mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý là cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội.  0,25đ
Câu 2: Trình bày quá trình đổi mới tư duy về xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới ?  3đ
- Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị.  0,5đ

Đảng ta khẳng định đổi mới là một quá trình, bắt đầu từ đổi mới kinh tế, mà trước hết là đổi mới về tư duy kinh tế, đồng thời đổi mới hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị được đổi mới kịp thời, phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh tế.

- Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và về động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.  1,5đ
+ Tại Đại hội IX cho rằng: “Trong thời kỳ quá độ, có nhiều hình thức, nhiều thành phần kinh tế, giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng cơ cấu, tính chất, vị trí của các giai cấp trong xã hội ta đã thay đổi nhiều cùng với những biến đổi to lớn về kinh tế, xã hội. Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộị, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
+ Nội dung chủ yếu đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Động lực chủ yếu phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nông, trí thức do Đảng lãnh đạo.

- Nhận thức mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị.  1đ
 
Trong đổi mới tư duy về hệ thống chính trị, vấn đề đổi mới tư duy về Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt. Tại Hội nghị trung ương 2 khóa VII (năm 1991), thuật ngữ “xây dựng nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được đề cập. Đến các Đại hội khóa VIII, IX, X, XI Đảng ta tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nội dung đó là: Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; pháp luật giữ vị trí tối thượng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội; người dân được quyền hưởng mọi quyền dân chủ trong phạm vi pháp luật cho phép.
Câu 3: Trình bày mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới ?  3đ

Mục tiêu 1đ
Thực hiện tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. 

Quan điểm 2đ

Một là, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị. 0,5đ

Hai là, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị không phải hạ thấp hay làm thay đổi bản chất của nó, mà là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 0,5đ

Ba là, đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. 0,5đ

Bốn là, đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị với nhau và với xã hội, tạo ra sự vận động cùng chiều theo hướng tác động, thúc đẩy xã hội phát triển; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 0,5đ
Câu 4: Trình bày chủ trương xây dựng hệ Đảng trong thời kỳ đổi mới ? 2,5đ

Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị 

- Trước Đại hội X Đảng ta xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 0,5đ
- Đại hội X đã bổ sung một số nội dung quan trọng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. 0,5đ
- Về phương thức lãnh đạo, Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược,các định hướng về chính sách, chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong tổ chức của hệ thống chính trị. Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo. Đảng không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. 0,5đ
- Về vị trí, vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị. Cương lĩnh năm (bổ sung, phát triển 2011) của đại hội XI xác định: “Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hành động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. 0,5đ
-  Đảng luôn coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị. Nghị quyết trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đã chỉ rõ các mục tiêu giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường kỷ luật kỷ cương trong Đảng và trong xã hội; làm cho nước ta phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 0,5đ
- Câu 5: Trình bày chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới ?  2,5đ

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng theo 5 đặc điểm sau đây:


Một là, đó là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 0,25đ

Hai là, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 0,25đ

Ba là, Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và đảm bảo cho Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 0,25đ

Bốn là, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước với công dân. 0,25đ

Năm là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do một đảng duy nhất lãnh đạo, có sự giám sát của nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 0,25đ

Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần thực hiện một số biện pháp sau:

+  Hoàn thiện hệ thống pháp luật 0,25đ
+ Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. 0,25đ
+  Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng cơ quan hành pháp thống nhất. 0,25đ
+ Xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, văn minh, bảo vệ công lý, quyền con người. 0,25đ
+ Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi được phân cấp. 0,25đ
Câu 6: Trình bày chủ trương xây dựng mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị  thời kỳ đổi mới ? 2,5đ
- Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. 0,5đ
- Thực hiện tốt Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Luật Thanh niên, Luật Công đoàn…quy chế dân chủ ở mọi cấp. 0,5đ
- Khắc phục tình trạng hành chính hóa, nhà nước hóa, phô trương, hình thức; nâng cao chất lượng hoạt động; làm tốt công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. 1,5đ
Câu 7: Trình bày kết quả và ý nghĩa của đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới ? 3đ

Về Đảng  1đ
- Tổ chức bộ máy các cơ quan lãnh đạo và tham mưu của Đảng từ Trung ương tới cơ sở từng bước được kiện toàn, củng cố. 0,25đ
- Chức năng và nhiệm vụ của Đảng được bổ sung cho phù hợp với yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. 0,25đ
- Công tác chỉnh đốn về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của đảng viên đã được quan tâm đúng mức. 0,25đ
- Dân chủ trong Đảng được phát huy, quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được củng cố. 0,25đ

Về Nhà nước 1đ
- Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước được phân định rõ hơn. 0,25đ
- Nhà nước được từng bước kiện toàn từ cơ cấu tổ chức đến hoạt động trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp. 0,25đ
- Những quan điểm của Đảng về Nhà nước đã được thể chế hóa trong Hiến pháp. 0,25đ
- Quản lý nhà nước bằng pháp luật được tăng cường. 0,25đ

Về mặt trận và các đoàn thể nhân dân 1đ
- Đã được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức để tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân. 0,25đ
- Phát huy dân chủ. 0,25đ
- Chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. 0,25đ
- Tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố chính quyền. 0,25đ
Câu 8: Trình bày những hạn chế và nguyên nhân của của đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. 2,5đ

Hạn chế 1,5đ
- Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới. 0,25đ
- Việc cải cách hành chính quốc gia còn hạn chế. Bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, còn tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu của một số bộ phận công chức nhà nước. Kỷ cương, phép nước còn bị khinh thường ở nhiều nơi. 0,25đ
- Phương thức tổ chức, phong cách hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hành chính, xơ cứng. 0,25đ
- Nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị còn trầm trọng, bệnh cục bộ, bản vị, địa phương còn khá phổ biến. Quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm. 0,25đ
- Vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn yếu, chưa có cơ chế thật hợp lý để phát huy vai trò này. 0,25đ
- Đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị chất lượng còn hạn chế nhất là ở cấp cơ sở. 0,25đ

Nguyên nhân 1đ
- Nhận thức về đổi mới hệ thống chính trị chưa có sự thống nhất cao, trong hoạch định và thực hiện một số chủ trương, giải pháp còn có sự ngập ngừng, lúng túng, thiếu dứt khoát, không triệt để. 0,5đ
- Việc đổi mới hệ thống chính trị chưa được quan tâm đúng mức, còn chậm trễ so với đổi mới kinh tế. 0,25đ
- Lý luận về hệ thống chính trị và về đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. 0,25đ
Quỳnh          CHƯƠNG VII

Câu 1: Trình bày đường lối văn hóa kháng chiến của Đảng ? 3đ
Đường lối văn hoá kháng chiến gồm các nội dung: 2đ
· Xác định mối quan hệ giữa văn hoá và cách mạng giải phóng dân tộc, cổ động văn hoá cứu quốc. 0,25đ
· Xây dựng nền văn hoá dân chủ mới Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng mà khẩu hiệu thiết thực lúc này là Dân tộc, Dân chủ. 0,25đ
· Tích cực bài trừ nạn mù chữ, mở đại học và trung học, cải cách việc học theo tinh thần mới, bài trừ cách dạy học nhồi sọ. 0,25đ
· Giáo dục lại nhân dân, cổ động thực hành đời sống mới. 0,25đ
· Phát triển cái hay trong văn hoá dân tộc. 0,25đ
· Đồng thời bài trừ cái xấu xa hủ bại, ngăn ngừa sức thâm nhập của văn hoá thực dân, phản động, học cái hay, cái tốt của văn hoá thế giới. 0,25đ
· Hình thành đội ngũ trí thức mới đóng góp tích cực cho công cuộc kháng chiến kiến quốc và cho cách mạng Việt Nam. 0,25đ

Đại hội III của Đảng (9/1960) Chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà điểm cốt lõi là tiến hành cuộc cách mạng và tư tưởng văn hóa đồng thời với cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất và cách mạng khoa học kỹ thuật. Mục tiêu: Làm cho nhân dân thoát khỏi nạn mù chữ và thói hư tật xấu do xã hội cũ để lại, có trình độ văn hóa ngày càng cao, có hiểu biết cần thiết về khoa học kỹ thuật tiên tiến để xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa. 0,25đ

Trong những năm 1975-1986. 1đ
 
Đại hội IV (12-1976) và Đại hội V (3-1982) tiếp tục phát triển đường lối văn hóa của Đại hội III, xác định nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc, tính đảng và tính nhân. 0,5đ
 
Nhiệm vụ văn hóa quan trọng của các giai đoạn này là: tiến hành cải cách giáo dục trong cả nước, phát triển mạnh khoa học, văn hóa nghệ thuật, giáo dục tinh thần làm chủ tập thể, chống tư tưởng tư sản và tàn dư tư tưởng phong kiến, phê phán tư tưởng tiểu tư sản, xóa bỏ ảnh hưởng của tư tưởng, văn hóa thực dân mới ở miền Nam. 0,5đ
Câu 2: Trình bày kết quả và ý nghĩa của việc thực hiện đường lối văn hóa kháng chiến ? 3đ


Kết quả và ý nghĩa 1,5đ
· Nền văn hóa dân chủ mới – văn hóa cứu quốc đã bước đầu được hình thành và đạt được nhiều thành tựu trong kháng chiến, kiến quốc.  0,25đ
· Đã xóa bỏ dần dần những mặt lạc hậu, những cái lỗi thời trong di sản văn hóa phong kiến, trong nền văn hóa nô dịch của thực dân Pháp  0,25đ
· Bước đầu xây dựng nền văn hóa dân chủ mới với tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng.  0,25đ
· Văn hóa cứu quốc đã động viên nhân dân tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.  0,25đ
· Trong những năm 1955 – 1986 công tác tư tưởng và văn hóa đã đạt những thành tựu to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cả nước…  0,25đ
· Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng chính là thắng lợi của chính sách văn hóa của Đảng, thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước của nhân phẩm Việt Nam của những giá trị tinh thần cao quý của con người Việt Nam.  0,25đ


Hạn chế và nguyên nhân 1,5đ

Hạn chế 
· Công tác tư tưởng văn hóa thiếu sắc bén, thiếu tính chiến đấu.  0,25đ
· Việc xây dựng thể chế văn hóa còn chậm.  0,25đ
· Đời sống văn học nghệ thuật còn nhiều bất cập, ít có tác phẩm đạt đỉnh cao.  0,25đ
· Suy thoái về đạo đức lối sống, các công trình văn hóa không được quan tâm bảo tồn, lưu trữ.  0,25đ

Nguyên nhân

Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa giai đoạn 1955 – 1986 bị chi phối bởi tư duy chính trị “ nắm vững chuyên chính vô sản” mà thực chất là nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, đấu tranh ai thắng ai giữa con đường, đấu tranh hai phe, đấu tranh ý thức hệ.  0,25đ
Mục tiêu nội dung cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa giai đoạn này cũng bị quy định bởi cuộc cách mạng quan hệ sản xuất mà tư tưởng chủ đạo là triệt để xóa tư hữu, xóa bỏ bóc lột càng nhanh càng tốt.  0,25đ
Chiến tranh cùng với cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp và tâm lý bình quân chủ nghĩa đã làm giảm động lực phát triển văn hóa, giáo dục, kìm hãm năng lực tự do sáng tạo.
Câu 3: Trình bày quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới. 3đ

Đại hội VI (12-1986) xác định khoa học – kỹ thuật là động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội; có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.  0,25đ

Đại hội VII (1991): thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước” lần đầu tiên đưa ra quan niệm nền văn hóa Việt Nam có đặc trưng: tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc… 0,25đ

Cương lĩnh chủ trương xây dựng nền văn hoá mới, tạo ra đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú, đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ, tiến bộ, khẳng định và biểu dương những giá trị chân chính, bồi dưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ theo quan điểm tiến bộ, phê phán những cái lỗi thời thấp kém. 0,25đ

Đại hội VII, VIII, IX, X xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và coi văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển. Đây là một tầm nhìn mới vế văn hóa phù hợp vói tầm nhìn chung của thế giới. 0,25đ

Đại hội VII (1991) và Đại hội VIII (1996) khẳng định khoa học và giáo dục:

Đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 0,25đ
Là một động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. 0,25đ
Là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người, động lực trực tiếp của sự phát triển xã hội. 0,25đ

Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII (7 – 1998): nêu ra 5 quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình phát triển văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 0,25đ

Hội nghị trung ương 9 khóa IX (1 – 2004): xác định thêm “phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế” 0,25đ

Hội nghị Trung ương 10 khóa IX (7 – 2004) xác định nhiệm vụ then chốt là không ngừng nâng cao văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội. 0,25đ

Hội nghị trung ương 10 khóa IX đã nhận định về sự biến đổi của văn hóa trong quá trình đổi mới. Cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế đã làm thay đổi mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, thúc đẩy dân chủ hóa đời sống xã hội, đa dạng thị hiếu và phương thức sinh hoạt văn hóa. 0,25đ
Đại hội XI  khẳng định xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 0,25đ
Câu 4: Nêu quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới của Đảng. 5đ

Một là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.  1đ
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội:

+ Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát, sống động mọi mặt của cuộc sống mà trên đó từng dân tộc thể hiện bản sắc riêng của mình, nó thấm nhuần trong mỗi con người và trong cả cộng đồng.

+ Văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của dân tộc, nó làm nên sức sống mạnh liệt, giúp cộng đồng dân tộc Việt nam vượt qua thác ghềnh, sóng gió để không ngừng tồn tại và phát triển.

+ Phải làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để các giá trị văn hóa trở thành nền tảng tinh thần bền vững của xã hội, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển.

+ Nguồn lực nội sinh của sự phát triển của một dân tộc thấm sâu trong văn hóa.

+ Nền kinh tế Việt Nam hôm nay đã có một bước tiến đáng kể không chỉ do sự tiến triển tự nhiên của các nhân tố kinh tế, mà còn do biết phát huy các giá trị văn hóa.

+ Hàm lượng văn hóa trong các lĩnh vực của đời sống con người càng cao bao nhiêu thì khả năng phát triển kinh tế - xã hội càng hiện thực và bền vững bấy nhiêu.

+ Trong nền kinh tế thị trường văn hóa không chỉ góp phần thúc đẩy người lao động không ngừng phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề mà còn góp phần hạn chế những xu hướng tiêu cực.

+ Văn hóa Việt Nam là tiền đề để đưa đất nước hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn.

+ Văn hóa giúp hạn chế những lối sống dẫn tới cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường sinh thái.

+ Văn hóa góp phần cổ vũ lối sống hài hòa thân thiện giữa người với người, giữa người với thiên nhiên.

Văn hóa là một mục tiêu của phát triển.

+  Mục tiêu xây dựng một xã hội Việt nam “ dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh” chính là mục tiêu văn hóa.

+ Để làm cho văn hóa trở thành động lực và mục tiêu của sự phát triển chúng ta chủ trương phát triển văn hóa phải gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội.

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới.

+ Chỉ có tri thức con người mới là nguồn lực vô hạn, có khả năng tái sinh và tự tái sinh không bao giờ cạn kiệt.

+ Quốc gia nào có cái vốn con người, “tài nguyên” con người nhiều hơn thì xã hội đó phát triển hơn và văn hóa là nhân tố trực tiếp tạo dựng và nâng cao vốn “tài nguyên” con người.


Hai là: nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 1đ

Tiên tiến: là nền văn hóa có nội dung yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyển tải nội dung.


Bản sắc dân tộc: Là nền văn hóa bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền vững của cộng đồng dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước.

+ Bản sắc của một dân tộc là tổng thể những phẩm chất, tính cách, những khuynh hướng cơ bản thuộc về sức mạnh tiềm tàng và sức sáng tạo giúp cho dân tộc giữ vững tính duy nhất, tính thống nhất, tính nhất quán so với bản thân mình trong quá trình phát triển.

+ Bản sắc dân tộc thể hiện tất cả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội: cách tư duy, cách sống, cách dựng nước, cách sáng tạo văn hóa, khoa học, văn học, nghệ thuật … nhưng thể hiện sâu sắc nhất trong hệ giá trị của dân tộc.

+ Bản sắc dân tộc phát triển theo sự phát triển của thể chề kinh tế, thể chế xã hội và thể chế chính trị của các quốc gia.

+ Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta chủ trương vừa bảo vệ bản sắc dân tộc, vừa mở rộng giao lưu tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.


Ba là: Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc. 1đ
· Nét đặc trưng nổi bật của văn hóa Việt Nam là thống nhất mà đa dạng, sự hòa quyện bình đẳng, sự phát triển độc lập của 54 bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em.

·  Sự thống nhất bao hàm cả tính đa dạng, đa dạng trong sự thống nhất, không có sự đồng hóa, thôn tính hoặc kỳ thị bản sắc văn hóa của các dân tộc.


Bốn là: Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng: 0,5đ
· Mọi người dân Việt nam, đều phấn đấu vì “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đều tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa nước nhà. 

· Đội ngũ trí thức gắn bó với nhân dân giữ vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa.

· Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa do Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý

Năm là: giáo dục đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu. 1đ

Hội nghị trung ương 2 khóa VIII (12/1996) khẳng định: Cùng với giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội…

Thực hiện quốc sách này chúng ta chủ trương: 

+ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ câu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung phương pháp dạy và học, thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa” chấn hưng nền giáo dục Việt nam

+ Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào tọa liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học…

+  Đổi mới mạnh mẽ giáo dục mầm non và giáo duc phổ thông

+ Phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng quy mô đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho cá khu công nghiệp, các vùng kinh tế động lực cho việc xuất khẩu lao động.

+ Bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học bậc học.

+ Thực hiện xã hội hóa giáo dục. Huy động nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục.

+ Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

+ Phát huy khoa học xã hội, tiếp tục góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

+ Phát triển khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ, tập trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, đặc biệt các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và thế mạnh.

Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ .

Sáu là: Văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của cách mạng lâu dài, đòi hỏi ý chí cách mạng và sự kiên trì thận trọng. 0,5đ
+  Cần phải bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc…

+ Xây phải đi đôi với chống.
+  Xây dựng và phát triển văn hóa là một quá trình cách mạng đầy khó khăn và phức tạp.

Câu 5: Thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ? 2,5đ
Tiên tiến: là nền văn hóa có nội dung yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyển tải nội dung. 0,5đ


Bản sắc dân tộc: Là nền văn hóa bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền vững của cộng đồng dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. 0,5đ
+ Bản sắc của một dân tộc là tổng thể những phẩm chất, tính cách, những khuynh hướng cơ bản thuộc về sức mạnh tiềm tàng và sức sáng tạo giúp cho dân tộc giữ vững tính duy nhất, tính thống nhất, tính nhất quán so với bản thân mình trong quá trình phát triển. 0,25đ
+ Bản sắc dân tộc thể hiện tất cả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội: cách tư duy, cách sống, cách dựng nước, cách sáng tạo văn hóa, khoa học, văn học, nghệ thuật … nhưng thể hiện sâu sắc nhất trong hệ giá trị của dân tộc. 0,25đ
+ Bản sắc dân tộc phát triển theo sự phát triển của thể chề kinh tế, thể chế xã hội và thể chế chính trị của các quốc gia. 0,25đ
+ Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta chủ trương vừa bảo vệ bản sắc dân tộc, vừa mở rộng giao lưu tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 0,25đ
Câu 6: Trình bày chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới ? 2,5đ
· Phát triển văn hóa gắn chặt chẽ và đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội. 
+ Mục tiêu phát triển văn hóa phải xuất phát và hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội: khi xác định mục tiêu phát triển văn hóa phải căn cứ và hướng tới mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, làm cho phát triển văn hóa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã - hội. 0,5đ
+ Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phải bao gồm phát triển văn hóa, hướng tới xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phải có chính sách kinh tế trong văn hóa để gắn văn hóa với hoạt động kinh tế, khai thác tiềm năng kinh tế, tài chính hỗ trợ cho phát triển văn hóa. 0,25đ
· Làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

+  Các giá trị văn hóa trở thành nền tảng tinh thần bền vững của xã hội. 0,25đ
+  Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đủ sức đề kháng và đẩy lùi các tác động tiêu cực. 0,25đ
+  Mở rộng giao lưu tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 0,25đ
· Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, mở rộng giao lưu tiếp thu tinh hoa văn nhân loại. 0,25đ
· Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 0,25đ
· Nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động khoa học và cộng nghệ. 0,25đ
· Xây dựng và hoàn thiện các giá trị mới và nhân cách con người Việt nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 0,25đ
Câu 7: Nêu kết quả và ý nghĩa của đường lối xây dựng, phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới ? 2,5đ


Kết quả 1,5đ
· Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền văn hóa mới bước đầu được tạo dựng

· Quá trình đổi mới tư duy về văn hóa, về con nười có bước phát triển rõ rệt

· Môi trường văn hóa có những chuyển biến theo hướng tích cực

· Hợp tác quốc tế nền văn hóa được mở rộng

· Giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới

· Khoa học và công nghệ có bước phát triển phục vụ hiện thực hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

· Văn hóa phát triển, đời sống văn hóa, và nếp sống văn minh có tiến bộ ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước.


Ý nghĩa 1đ
 
Những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng văn hóa chứng tỏ đường lối và các chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước đang phát huy tính tích cực, định hướng đúng đắn cho sự phát triển của đời sống văn hóa. Những thành tựu này là kết quả của sự tham gia tích cực của nhân dân và nổ lực rất lớn của các lực lượng hoạt động trên lĩnh vực văn hóa.


Câu 8: Nêu những hạn chế và nguyên nhân của đường lối xây dựng, phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới ? 2,5đ

Hạn chế 

Một là: so với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, những thành tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ để có tác động hiệu quả đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng. 0,5đ

Hai là: sự phát triển của văn hóa chưa đồng bộ và tương xứng với tăng trưởng kinh tế, thiếu gắn bó với nhiệm vụ xây dựng đảng. 0,5đ

Ba là: việc xây dựng thể chế văn hóa còn chậm, chưa đổi mới, thiếu đồng bộ, làm hạn chế tác dụng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống đất nước. 0,25đ

Bốn là: tình trạng nghèo nàn thiếu thốn, lạc hậu về đời sống văn hóa – tinh thần ở nhiều vùng nông thôn và miền núi… vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả. 0,25đ

Nguyên nhân 
· Các quan điểm cỉ đạo về phát triển văn hóa chưa được quán triệt đầy đủ, cũng chưa thực hiện nghiêm túc. 0,25đ
· Bệnh chủ quan duy ý chí tring quản lý kinh tế - xã hội cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài 20 năm đã tác động tiêu cực đến việc triển khai đường lối phát triển văn hóa. 0,25đ
· Chưa xây dựng được cơ chế chính sách và giải pháp phù hợp để phát triển văn hóa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 0,25đ
· Một bộ phận những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa có biểu hiện xa rời đời sống, chạy theo chủ nghĩa thực dụng, thị hiếu thấp kém. 0,25đ
Câu 9: Trình bày chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ trước đổi mới ? 2,5đ

Trong những năm chiến tranh. 2đ
· Giai đoạn 1945 – 1954

 
Ngay sau cách mạng Tháng Tám thành công và trong những năm thực hiện nhiệm vụ : kháng chiến kiến quốc”, chính sách của Đảng ta được chỉ đạo bởi tư tưởng: làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành. Làm cho người nghèo đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người đủ giàu thì giàu thêm. 1đ
 
Các vấn đề được giải quyết trong mô hình Dân chủ nhân dân: Chính phủ có chủ trương và hướng dẫn để các tầng lớp nhân dân chủ động và tự tổ chức giải quyết các vấn đề xã hội. 0,5đ
· Giai đoạn 1955 – 1975

 
Thời kỳ này, các vấn xã hội được giải quyết trong mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, trong hoàn cảnh chiến tranh. Chế độ phân phối về thực chất là theo chủ nghĩa bình quân. Nhà nước và tập thể đáp ứng nhu cầu xã hội thiết yếu bằng chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ. 0,5đ

Trong những năm xây dựng hòa bình 0,5đ
· Giai đoạn 1975 – 1985

 
Các vấn đề xã hội được giải quyết theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp trong hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, nguồn viện trợ giảm, bị bao vây, cô lập và cấm vận.

Câu 10: Nêu kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân của chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ trước đổi mới ? 2,5đ

Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa



Kết quả: Đảm bảo được sự ổn định của xã hội đồng thời còn đạt được những thành tựu phát triển. Hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến lớn. 0,5đ


Ý nghĩa: Nói lên bản chất tốt đẹp của chế độ mới và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong giải quyết các vấn đề xã hội trong điều kiện chiến tranh kéo dài, kinh tế chậm phát triển. 0,5đ

Hạn chế và nguyên nhân



Hạn chế

·  Trong xã hội đã hình thành tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước và tập thể trong giải quyết các vấn đề xã hội. 0,5đ
·  Chế độ phân phối trên thực tế là bình quân - cào bằng, không khuyến khích những đơn vị, cá nhân làm tốt, làm giỏi…0,25đ
·  Hình thành một xã hội đóng, ổn định nhưng kém năng động, chậm phát triển về nhiều mặt. 0,25đ


Nguyên nhân

·  Chưa đặt đúng tầm chính sách xã hội trong quan hệ với chính sách thuộc các lĩnh vực khác. 0,25đ
·  Áp dụng và duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. 0,25đ
Câu 11 Trình bày quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới của Đảng ? 3,5đ

Trong những năm 1986 – 1995


Đại hội VI (12 – 1986): Đảng ta nâng các vấn đề xã hội lên tầm chính sách xã hội, đặt rõ tầm quan trọng của chính sách xã hội đối với chính sách kinh tế và các chính sách ở các lĩnh vực khác. 0,5đ

Mục tiêu chính sách Đại hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở chỗ đều nhằm phát huy sức mạnh nhân tố của con người. 0,5đ

Trong những năm 1995 – 2008


Đại hội VIII của Đảng chủ trương: Hệ thống chính sách xã hội phải được hoạch định theo những quan điểm sau: 

·  Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và suốt quá trình phát triển. 0,25đ
·  Thực hiện nhiều hình thức phân phối. 0,25đ
·  Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo. 0,25đ
·  Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hóa. 0,25đ

Đại hội IX của Đảng chủ trương: Các chính sách xã hội phải hướng vào phát triển và làm lành mạnh hóa xã hội, thực hiện công bằng trong phân phối, tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, thực hiện bình đẳng trong các quan hệ xã hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp. 0,5đ

Đại hội X của Đảng chủ trương: Phải kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương. 0,25đ

Hội nghị TW 4, khóa X (1 – 2007) nhấn mạnh phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình thực thi các cam kết với WTO. 0,25đ
Đại hội XI của Đảng chủ trương phát triển toàn diện, mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. 0,5đ
Câu 12: Nêu quan niệm về giải giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng trong thời kỳ đổi mới ? 3đ
· Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội.  0,25đ
· Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển. 0,5đ
· Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ. 0,25đ
· Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con ngưòi (HDI) và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội. 0,5đ
a. Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

· Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiện quả các mục tiêu xóa đói giảm nghèo. 0,25đ
·  Bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân, tạo việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khỏe… 0,25đ
·  Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả 0,25đ
·  Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe và cải thiện giống nòi 0,25đ
·  Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 0,25đ
·  Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội. 0,25đ
·  Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng. 0,25đ
Câu 13: Nêu kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân của đường lối giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới ? 3đ

Kết quả và ý nghĩa 


Kết quả 1đ
·  Tâm lý thụ động ỷ lại vào Nhà nước và tập thể trông chờ viện trợ đã chuyển sang tính năng động, chủ động và tích cực xã hội của tất cả các tầng lớp dân cư.

·  Công bằng xã hội được thể hiện ngày một rõ hơn.

·  Có sự thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội.

·  Thiết lập cơ chế, chính sách để các thành phần kinh tế và người lao động đều tham gia tạo việc làm.

·  Đã xây dựng được một cộng đồng xã hội đa dạng, trong đó các giai cấp, các tầng lớp dân cư đều có nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng, đoàn kết chặt chẽ, góp phần xây dựng đất nước.



Ý nghĩa 1đ
·  Thành tự xóa đói giảm nghèo được nhân dân đồng tình, được quốc tế thừa nhận

·  Một xã hội mở đang dần dần đang được hình thành với những con người không chờ bao cấp, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm, không chấp nhận đói nghèo, lạc hậu, biết làm giàu, biết cạnh tranh và hành động vì cộng đồng.


Hạn chế và nguyên nhân 1đ


Hạn chế

· Áp lực gia tăng dân số vẫn còn lớn, chất lượng dân số thấp

·  Sự phân hóa giàu - nghèo và bất công xã hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại

·  Tệ nạn xã hội gia tăng và diễn biến rất phức tạp

· Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng thêm; tài nguyên bị khai thác bừa bãi và tàn phá.

· Hệ thống giáo dục, y tế lạc hậu, xuống cấp, có nhiều bất cập; an ninh xã hội chưa được bảo đảm.



Nguyên nhân
· Tăng trưởng kinh tế vẫn tách rời mục tiêu và chính sách xã hội

· Quản lý xã hội còn nhiều bất cập, không theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội.
Chương VIII

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

Câu 1: Nêu những nét cơ bản của Tình hình thế giới và tình hình trong nước từ năm 1976-1986 ? 2,5đ

Đặc điểm và xu thế quốc tế 0,5đ
· Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.

· Nhật Bản và Tây Âu vươn lên thành hai trung tâm lớn về kinh tế của thế giới.

· Trên phạm vi thế giới, những cuộc đấu tranh cục bộ, xung đột, tranh chấp vẫn còn, nhưng xu thế chung của thế giới là hòa bình và hợp tác phát triển.


Tình hình các nước xã hội chủ nghĩa 1đ
· Với thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1975) và các nước Đông Dương, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được mở rộng phạm vi, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh. Tuy nhiên, từ giữa thập kỷ 70 tình hình kinh tế - xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa xuất hiện sự trì trệ và mất ổn định.

· Tình hình khu vực Đông Nam Á cũng có những chuyển biến mới. Sau năm 1975, Mỹ rút quân khỏi Đông Nam Á, khối quân sự SEATO tan rã; tháng 2 – 1976, các nước SEAN ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), mở ra cục diện hòa bình, hợp tác trong khu vực. 

a. Tình hình trong nước. 1đ

Thuận lợi:

·  Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình, đất nước được hoàn toàn giải phóng.

· Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được một số thành tựu quan trọng. 


Khó khăn

· Nước ta vẫn còn phải đối phó với chiến tranh Tây Nam và biên giới phía Bắc.

· Các thế lực thù địch vẫn dùng những thủ đoạn để chống phá cách mạng Việt Nam.

· Ngoài ra tư tưởng chủ quan, nóng vội, muốn nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội đã dẫn đến những khó khăn về kinh tế.


Những thuận lợi và khó khăn từ tình hình thế giới và trong nước ở giai đoạn này đã ảnh hưởng to lớn đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và tác động tới việc hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng ta. 

Câu 2: Trình bày đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ trước đổi mới ? 2,5đ 
a. Nhiệm vụ đối ngoại. 0,5đ

Đại hội thứ IV của Đảng (12- 1976) xác định nhiệm vụ của đối ngoại là “ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.

b. Chủ trương đối ngoại với các nước. 2đ
· Đại hội IV chủ trương củng cố và tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa; bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào Campuchia; sẵn sàng thiết lập, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trong khu vực; thiết lập và bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. 0,5đ
· Từ giữa năm 1978, Đảng đã điều chỉnh một số chủ trương, chính sách đối ngoại như: củng cố, tăng cường hợp tác về mọi mặt với Liên Xô, bảo vệ mối quan hệ Việt – Lào; chủ trương góp phần xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, tự do, trung lập và ổn định. 0,5đ
· Đại hội lần thứ V của Đảng xác định: công tác đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động, tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại các âm mưu phá hoại của kẻ thù. 0,5đ

Như vậy những hướng đối ngoại chủ yếu của Đảng ta: Phát triển hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước Đông Dương. Chủ trương quan hệ với các nước không liên kết và các nước đang phát triển. Quan hệ với ASEAN và các nước khác trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. 0,5đ
Câu 3: Trình bày Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân của đường lối đối ngoại thời kỳ trước đổi mới của Đảng. 3đ
a. Kết quả và ý nghĩa. 1đ

Kết quả

· Trong 10 năm trước đổi mới quan hệ của nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa được tăng cường, trong đó có Liên Xô. Ngày 29-6-1978, Việt Nam tham gia nhập Hội Tương trợ kinh tế (khối SEV). Ngày 31-11-1978, Việt Nam ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô. 0,5đ
· Từ năm 1975 đến năm 1977, nước ta thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với 23 nước; ngày 15-9-1976, Việt Nam là thành viên chính thức của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF); ngày 21-9-1976 là thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB); ngày 23-9-1976, gia nhập Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); ngày 20-9-1977 là thành viên của tổ chức Liên hợp quốc…0,25đ
· Với các nước trong khu vực Đông Nam Á: cuối năm 1976, Philippin, Thái Lan là hai nước cuối cùng trong ASEAN đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 0,25đ

Ý nghĩa 1đ
· Sự tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác giúp Việt Nam tranh thủ được nguồn viện trợ đáng kể, góp phần khôi phục đất nước sau chiến tranh. 0,5đ
· Góp phần vào việc nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. 0,25đ
· Tạo điều kiện cho những hoạt động đối ngoại của ta về sau. 0,25đ
b. Hạn chế và nguyên nhân 1đ


Hạn chế: Quan hệ đối ngoại của nước ta diễn biến hết sức phức tạp, không gian hoạt động quốc tế bị thu hẹp, tình trạng bao vây, cấm vận rất gay gắt. 0,5đ


Nguyên nhân: Chúng ta chưa tận dụng được đầy đủ những cơ hội thuận lợi do điều kiện trong nước và hoàn cảnh quốc tế đưa lại; chưa nắm bắt được xu thế chuyển từ đối đầu sang hòa hoãn và chạy đua kinh tế trên thế giới. Dó đó, đã không tranh thủ được các nhân tố thuận lợi trong quan hệ quốc tế phục vụ cho công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh; không kịp thời đổi mới trong quan hệ cho phù hợp với tình hình. 0,5đ
Câu 4: Trình bày bối cảnh quốc tế từ thập kỷ 80, thế kỷ XX và yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này.  3,5đ
Bối cảnh quốc tế:  2,5đ

· Từ giữa những năm 1980, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ (đặc biệt là công nghệ thông tin) tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của mỗi quốc gia, dân tộc.  0,25đ
· Các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Đến đầu những năm 1980, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ, dẫn đến những biến đổi to lớn về quan hệ quốc tế. 0,25đ
· Trên phạm vi thế giới, những cuộc đấu tranh cục bộ, xung đột, tranh chấp vẫn còn, nhưng xu thế chung của thế giới là hòa bình và hợp tác phát triển. 0,25đ
· Các quốc gia, các tổ chức và lực lượng chính trị quốc tế thực hiện điều chỉnh chiến lược đối nội, đối ngoại và phương thức hành động cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bên trong và đặc điểm của thế giới. 0,25đ
· Xu thế chạy đua phát triển kinh tế khiến các nước, nhất là những nước đang phát triển đã đổi mới tư duy đối ngoại, thực hiện chính sách đa phương hóa quan hệ quốc tế; mở rộng và tăng cường liên kết, hợp tác với các nước phát triển. 0,25đ
· Các nước đổi mới tư duy về quan niệm sức mạnh, vị thế quốc gia. Thay thế cách đánh giá cũ, chủ yếu dựa vào sức mạnh quân sự bằng các tiêu chí tổng hợp, trong đó sức mạnh kinh tế được đặt ở vị trí quan trọng hàng đầu. Quan hệ quốc tế từ thế đối đầu chuyển sang thế đối thoại, hợp tác và cạnh tranh. 0,25đ
· Xu thế toàn cầu hóa mở ra nhiều cơ hội cho tất cả các nước khi tiến hành hội nhập, tuy nhiên đồng thời toàn cầu hóa vẫn mang còn những yếu tố thách thức. 0,25đ
· Khu vực châu Á – Thái Bình Dương có sự phát triển năng động, song đây cũng luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định như: tranh chấp về ảnh hưởng và quyền lực, về biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên giữa các nước; những bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội ở một số nước… 0,25đ
· Trong Nghị quyết Đại hội XI Đảng đã nhận định: “ Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường…” 0,5đ

Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam  1đ
· Xuất phát từ nhu cầu phá thế bao vây, cấm vận kinh tế, cô lập về chính trị: Việt Nam từ nửa cuối thập kỷ 1970 tạo nên tình trạng căng thẳng, mất ổn định trong khu vực và gây khó khăn, cản trở cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam, là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng ở nước ta. Vì vậy, vấn đề giải tỏa tình trạng đối đầu, thù địch, cấm vận tiến tới bình thường hóa và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế là nhu cầu cần thiết và cấp bách đối với nước ta. 0,5đ
· Mặt khác, xuất phát từ nhu cầu chống tụt hậu về kinh tế: Để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nước ta với các quốc gia khác, ngoài việc phát huy tối đa các nguồn lực trong nước, cần phải tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, trong đó mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế với các nước và tham gia vào cơ chế hợp tác đa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 0,25đ

Những đặc điểm, xu thế quốc tế và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam nêu trên là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định quan điểm và hoạch định chủ trương, chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới. 0,25đ
Câu 5 : Trình bày quá trình hình thành và phát triển đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới ?  4đ


Giai đoạn (1986 - 1996): Xác lập đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. 0,5đ
Đại hội VI của Đảng (tháng 12 – 1986), Đảng ta nhận định: “xu thế mở rộng phân công, hợp tác giữa các nước, kể cả các nước có chế độ kinh tế - xã hội khác nhau, cũng là những điều kiện rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta”. Từ đó, Đảng chủ trương phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới và đặt ra yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa, với các nước công nghiệp phát triển, các tổ chức quốc tế và tư nhân nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.   0,25đ
Tháng 12 -1987, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành. Đây là lần đầu tiên Nhà nước ta tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 0,25đ
· Tháng 5 - 1988, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới, khẳng định mục tiêu chiến lược và lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân ta là: phải củng cố và giữ vững hòa bình để tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, chuyển từ tình trạng đối đầu sang đấu tranh và hợp tác, lợi dụng sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới, kiên quyết mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, ra sức đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Như vậy Nghị quyết 13 đã đặt nền móng hình thành đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. 0,25đ
· Từ năm 1989 trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, Đảng chủ trương xóa bỏ tình trạng độc quyền trong sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu. Đây là bước đổi mới quan trọng trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại của Việt Nam. 0,25đ
· Đại hội VII của Đảng (tháng 12 -1991) đề ra chủ trương “hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau, trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình”, với phương châm “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc và phát triển” 0,25đ
· Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) chủ trương triển khai mạnh mẽ và đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. 0,25đ


Giai đoạn (1996 -2011): Bổ sung và phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 0,5đ
· Đại hội VIII khẳng định: Tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt với các nước, các trung tâm kinh tế, chính trị khu vực và quốc tế. Đồng thời chủ trương “xây dựng nền kinh tế mở” và “đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới”. Với phương châm: “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước…”0,25đ
· Đại hội IX (tháng 4 – 2001) xác định rõ hơn các nguyên tắc trong quá trình mở rộng các quan hệ nhiều mặt, song phương và đa phương với cộng đồng quốc tế. Lần đầu tiên Đảng ta nêu quan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Đó là độc lập tự chủ về đường lối, chính sách và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Sau 15 năm tiến hành đổi mới “thế” và “lực” của nước ta đã có sự thay đổi, Đảng ta chuyển phương châm đối ngoai thành: “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”. 0,5đ
· Đại hội X (tháng 4 – 2006), Đảng ta nêu quan điểm: thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Đồng thời đề ra chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. 0,25đ
· Đại hội XI (1-2011) trên cơ sở nhận định rõ tình hình Đảng đã chủ trương: “triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế…”0,25đ
· Như vậy đến Đại hội lần XI (1-2011) đường lối đối ngoại được xác lập theo phương châm: chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, hình thành đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.
0,25đ
Câu 5: Trình bày mục tiêu và nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế hiện nay của Đảng ta ? 3đ

Mục tiêu


Mục tiêu đối ngoại là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.  0,5đ

Nhiệm vụ

· Đại hội XI của Đảng xác định nhiệm vụ của công tác đối ngoại là “giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”  0,5đ

Tư tưởng chỉ đạo

· Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của Việt Nam.  0,25đ
· Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.  0,25đ
· Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế.  0,25đ
· Mở rộng quan hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới  0,25đ
· Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập quốc tế.  0,25đ
· Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả ngoại lực.  0,25đ
· Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại.  0,5đ
Câu 6: Nêu một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế.  2đ

Trong các văn kiện của Đảng liên quan đến đối ngoại, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X (2- 2007) đề ra một số chủ trương, chính sách lớn như:

· Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.   0,25đ
· Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp. 0,25đ
· Bổ xung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với nguyên tắc, quy định của WTO. 0,25đ
· Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước. 0,25đ
·  Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. 0,25đ
· Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập

·  Giữa vững và tăng cường quốc phòng an ninh trong quá trình hội nhập. 0,25đ
· Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại. 0,25đ
·  Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. 0,25đ
Câu 7: Nêu thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân của đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng ?  4đ
a. Thành tựu và ý nghĩa.


Thành tựu

· Phá thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 0,25đ
· Giải quyết hòa bình các vấn đề về biên giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước liên quan. 0,25đ
· Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa   0,25đ
· Tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế.   0,25đ
· Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý.   0,25đ
· Từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh.   0,25đ

Ý nghĩa

· Kết hợp ngoại lực với nội lực, hình thành sức mạnh tổng hợp góp phần đưa đến những thành tựu kinh tế to lớn.   0,25đ
· Giữ vững, củng cố độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa   0,25đ
· Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế   0,25đ
b. Hạn chế và nguyên nhân. 

· Trong quan hệ với các nước, nhất là với các nước lớn, có lúc còn lúng túng; chưa tạo dựng được quan hệ hợp tác với các nước lớn thật sự ổn định, lâu dài; chưa xây dựng được quan hệ lợi ích đan xen, tùy thuộc lẫn nhau.   0,5đ
· Một số chủ trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi mới so với yêu cầu hội nhập, hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, không đồng bộ, gây khó khăn trong việc thực hiện các cam kết của các tổ chức kinh tế quốc tế.   0,25đ
· Chưa hình thành được kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế và một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết.   0,25đ
· Doanh nghiệp nước ta hầu như quy mô nhỏ, yếu kém cả về quản lý và công nghệ; trong sản xuất công nghiệp, trình độ trang thiết bị lạc hậu; kết cấu hạ tầng và các ngành dịch vụ cơ bản phục vụ sản xuất kinh doanh đều kém phát triển và có chi phí cao hơn các nước trong khu vực.   0,5đ
· Đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng.   0,25đ
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